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BHXH TỈNH TRỰC TIẾP QUẢN LÝ THU 18.316.170.636

1 Hội Cựu thanh niên xung phong Quảng Trị
17 Hai Bà Trưng, Phường 1, Đông Hà, Quảng 

Trị
1 11/2021 3.564.316

2
Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và thông tin 

khoa học & công nghệ Quảng Trị

Đường Điện Biên Phủ, Đông Lương, Đông 

Hà, Quảng Trị
35 11/2021 161.556.221

3
BQL dự án đầu tư xây dựng bảo tồn, tôn tạo các 

di tích danh thắng
180 Trần Hưng Đạo,  Đông Hà, Quảng Trị 1 12/2021 2.478.960

4 Ban quản lý dự án JICA2 tỉnh Quảng Trị 63 Trần Hưng Đạo- TP Đông Hà- Quảng Trị 4 12/2021 16.610.961

5 Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Trị 02 Đoàn Thị Điểm, TP Đông Hà, Quảng Trị 2 11/2021 8.606.042

6 Trung tâm ngoại ngữ Star Quảng Trị
50 Nguyễn Huệ - Phường 1 - TP. Đông Hà - 

Tỉnh Quảng Trị
3 12/2021 11.005.400

7 Trường trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị Kiệt 23 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị 3 10/2021 15.929.826

8 Trường mầm non Ban Mai 09 Âu Cơ - Đông Hà - Quảng Trị 15 12/2021 56.779.618

9 Lớp mầm non tư thục Thỏ Ngọc 22/1 Nguyễn Gia Thiều - Đông Hà - Quảng Trị 1 08/2021 6.870.990

10 Lớp mầm non tư thục Vàng Anh 28 Huỳnh Thúc Kháng - Đông Hà - Quảng Trị 05/2021 8.593.470

11 Lớp mẫu giáo độc lập Tuổi Ngọc Khu phố 3, Phường 3, Đông Hà, Quảng Trị 04/2018 72.401.860

12 Lớp mẫu giáo độc lập Tương Lai
50 Tôn Thất Thuyết, Phường 5, Đông Hà, 

Quảng Trị
5 12/2021 17.132.667

13 Công ty Cổ phần công trình 793 292 Lê Duẩn - Đông Hà - Quảng Trị 62 02/2020 3.315.914.563

14 Công Ty cổ phần Quasa Geruco
Lô D21, toà nhà Trung tâm thương mại Đông 

Nam á, Lao Bảo, Hướng Hoá, Quảng Trị
99 12/2021 436.286.699

15
Công ty CP đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng 

Quảng Trị
53 Lê Lợi - Đông Hà - Quảng Trị 90 12/2021 296.413.083

          Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị báo cáo Danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên 

tính đến ngày 31/3/2022, cụ thể như sau:

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /BC-BHXH Quảng Trị, ngày  07  tháng 4 năm 2022

V/v báo cáo nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN

Kính gửi:           Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
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16 Công ty CP tư vấn công nghiệp điện Quảng Trị 45 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị 25 12/2021 120.795.170

17
Công ty CP tư vấn chất lượng công trình Kiến 

Trúc Xanh
22 Nguyễn Trãi - Đông  Hà - Quảng Trị 4 12/2021 19.430.955

18 Công ty cổ phần tư vấn XP
12 Lê Hồng Phong, Phường 5, Đông Hà, 

Quảng Trị
2 01/2020 107.740.448

19
Công ty CP tư vấn và kiểm định xây dựng 

Delta-Vina

02 Nguyễn Cơ Thạch - Phường Đông Lương - 

TP. Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
16 12/2021 73.147.125

20 Công ty CP xây dựng giao thông Quảng Trị 235 Hàm Nghi - Đông Hà - Quảng Trị 51 12/2021 152.091.925

21 Công ty TNHH Tiến Hưng Khu Phố 1 - Phường 1 - Đông Hà - Quảng Trị 4 12/2021 13.774.725

22 Công ty TNHH Mai Linh Quảng Trị
Phường Đông Lương - TP. Đông Hà - Tỉnh 

Quảng Trị
21 07/2021 172.653.983

23 Công ty TNHH Hà Giang Km 3 - Quốc Lộ 9 - Đông Hà - Quảng Trị 01/2016 44.813.248

24 Công ty TNHH xây dựng Đường 9
24 Chu Mạnh Trinh, Phường 1, Đông Hà , 

Quảng Trị
03/2017 55.227.254

25 Công ty TNHH xây dựng Tuấn Tiến 118 Nguyễn Thái Học - Đông Hà - Quảng Trị 8 12/2021 16.900.072

26 Công ty TNHH MTV Vĩnh Thảo
38/45 Tôn Thất Thuyết, Phường 5, Đông Hà, 

Quảng Trị
7 06/2021 73.282.904

27 Công ty cổ phần dịch vụ Thành Quả 183 Quốc Lộ 9 - Đông Hà - Quảng Trị 03/2018 320.531.149

28 Công ty CP xây dựng tổng hợp Quảng Trị 48 Ngô Quyền - Đông Hà - Quảng Trị 86 12/2021 348.985.963

29 Công ty CP Cát Hưng Thịnh 162  Lý Thường Kiệt - Đông Hà - Quảng Trị 6 12/2021 20.825.288

30 Công ty CP TV xây dựng  T&T 67 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị 08/2013 111.521.109

31 Công ty TNHH thương mại số 1 103 Lê Duẩn - Đông Hà - Quảng Trị 106 12/2021 233.477.215

32 Công ty TNHH Thương Mại Kim Nguyên 07 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị 9 11/2021 33.992.360

33 Công ty TNHH Đức Thọ
118 Lê Duẩn, Đông Thanh, Đông Hà, Quảng 

Trị
7 12/2021 24.180.573

34 Công ty TNHH Hoàng Anh Long Đường Phạm Ngũ Lão - Đông Hà - Quảng Trị 1 12/2021 2.508.658

35 Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Tiến Hà
118 Hùng Vương - Phường 1 - Đông Hà - 

Quảng Trị
4 11/2018 253.932.279

36 Công ty cổ phần Việt Ren Số 242 Quốc Lộ 9 - Đông Hà - Quảng Trị 2 06/2019 1.646.055.974

37 Công Ty TNHH Xây Dựng Thái Sơn Đường Thành Cổ - Đông Hà - Quảng Trị 11/2011 121.155.433
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38 DNTN Đức Trung 11 Lê Thánh Tông - Đông Hà - Quảng Trị 08/2015 1.734.770

39 Công ty TNHH MTV Thành Diệu 15 Nguyễn Công Trứ - Đông Hà - Quảng Trị 12/2013 41.900.092

40 Công ty TNHH Minh Anh 02 Duy Tân, Đông Hà, Quảng Trị 4 06/2020 130.884.108

41 Công ty CP 79 39 Nguyễn Trãi - Đông Hà - Quảng Trị 04/2014 24.473.085

42 Công ty TNHH điện tử tin học IT 98 Lê Duẩn - Đông Hà - Quảng Trị 3 12/2021 10.688.705

43 Công ty TNHH Tiến Lợi
Đường Hoàng Thị Ái, Khu phố 8, Phường 5, 

Đông Hà, Quảng Trị
3 12/2021 12.017.007

44 Công ty  CP tư vấn Miền Trung
Đường Điện Biên Phủ, Phường Đông Lương, 

Đông Hà, Quảng Trị
3 12/2017 353.554.919

45 Công ty TNHH MTV Hợp Quốc 171 Hàm Nghi - Đông Hà - Quảng Trị 3 02/2016 304.055.041

46 Công ty TNHH Điện Tử Quảng Trị 79 Lê Lợi  - Đông Hà - Quảng Trị 1 12/2021 3.365.363

47 Công ty CP khoáng sản Hiếu Giang 32 Lê Quý Đôn - Đông Hà - Quảng Trị 08/2014 38.815.386

48 Công ty TNHH MTV 79 Quảng Trị
Số 79 Hàm Nghi, Phường 5, Tp Đông Hà, 

Tỉnh Quảng Trị
9 12/2021 20.090.951

49 Công ty TNHH Yên Loan 95 Quốc Lộ 9 - Đông Hà - Quảng Trị 49 12/2021 112.569.209

50 Công ty cổ phần Liên Việt
Hùng Vương, Tổ 5A, KP9, Đông Lễ, Đông 

Hà, Quảng Trị
5 07/2021 47.820.723

51
Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Nguyên 

Tâm

36 Lê Thánh Tông, Phường 5, Đông Hà, 

Quảng Trị
5 12/2021 23.310.479

52 Công ty TNHH một thành viên Đức Phong 198 Lê Duẩn - Đông Hà - Quảng Trị 12/2015 41.437.676

53 Công ty TNHH một thành viên Dũng Lợi 21 Lê Văn Hưu - Đông Hà - Quảng Trị 4 12/2021 9.968.751

54 Công ty TNHH Việt Tâm 97 Nguyễn Huệ - Đông Hà - Quảng Trị 7 12/2021 26.236.085

55 Công ty TNHH MTV DV TM Lê Nguyên
Kiệt 03 Đường Trường Chinh, Khu Phố 10, 

Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị
01/2016 351.193.331

56 Công ty TNHH MTV Phương Liên 493 Lê Duẫn, Đông Hà, Quảng Trị 2 12/2021 7.612.318

57 Công ty cổ phần CITA 178/16 Hàm Nghi - Đông Hà - Quảng Trị 1 10/2015 192.857.858

58 Công ty TNHH MTV Phúc An 189  Lý Thường Kiệt - Đông Hà - Quảng Trị 5 12/2021 17.435.239

59 Công ty TNHH MTV Cường Phát 129 Nguyễn Huệ - Đông Hà - Quảng Trị 06/2015 43.412.886
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60 Công ty cổ phần WEDO
Kiệt 120 Tôn Thất Thuyết - Đông Hà - Quảng 

Trị
3 12/2021 10.437.380

61 Công ty cổ phần Hạnh Nguyên 72 Hàm Nghi - Đông Hà - Quảng Trị 3 08/2021 25.192.806

62 Công ty TNHH Hưng Phú Thái
139 Nguyễn Huệ, Phường 1, Đông Hà, Quảng 

Trị
1 12/2021 3.393.443

63 Công ty CP đầu tư xây dựng Đại Hồng 28 Đoàn Khuê, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị 9 11/2021 40.340.051

64 Công ty CP tư vấn xây dựng Nhất Tâm Khu phố 7, Phường 3, Đông Hà, Quảng Trị 2 12/2021 6.944.676

65 Công ty TNHH một thành viên Việt Xô Khu phố 2 - Phường 5 - Đông Hà - Quảng Trị 8 12/2021 29.596.324

66
Công ty CP sản xuất và thương mại Hà Quang 

Đức
168 Nguyễn Du - Đông Hà - Quảng Trị 1 02/2020 48.715.682

67 Công ty CP Đại Dương Xanh 86 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị 08/2020 12.625.493

68 Công ty TNHH Hoàng Đức Linh 194 Chu Mạnh Trinh - Đông Hà - Quảng Trị 03/2015 235.418.166

69 Công ty TNHH MTV TM Hoàng Thi 333 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị 02/2014 285.310.344

70 Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng BRC
Dãy 2, Tầng 3, số 45 Lê Lợi, Đông Hà, Quảng 

Trị
5 12/2021 21.744.388

71 Công ty cổ phần Tài Đức Khu Phố 8 - Phường 5 - Đông Hà - Quảng Trị 4 10/2021 27.928.108

72 Công ty cổ phần xây dựng Nguyên Khang
28 Lê Phụng Hiểu - Phường 5 - TP. Đông Hà - 

Tỉnh Quảng Trị
4 10/2020 102.755.632

73 Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam
Khu phố Lập Thạch - Phường Đông Lễ - TP. 

Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
2 12/2021 7.069.973

74
Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Đường 

Sáng
248/3/6 Hoàng Diệu, Đông Hà, Quảng Trị 13 12/2021 47.451.615

75 Công Ty TNHH MTV Thuần Việt Quảng Trị 205 Quốc Lộ 9, Đông Hà, Quảng Trị 12/2019 11.940.507

76
Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ xây 

dựng

Lô 18 Khu đô thị nam Đông Hà, P.Đông 

Lương, Đông Hà, Quảng Trị
11/2014 30.703.441

77 Công ty TNHH MTV khoáng sản Hưng Nguyên
14 Nguyễn Chí Thanh - Phường 5 - TP Đông 

Hà - Quảng Trị
4 04/2021 45.106.710

78
Công ty CP tư vấn và tài nguyên môi trường 

Đông Hà

Km3, Đường Điện Biên Phủ , Đông Hà Quảng 

Trị
2 12/2021 6.576.938

79 Công ty TNHH MTV quảng cáo Minh Giang 154 QL9 - Phường 1 - Đông Hà - Quảng Trị 8 12/2021 27.687.255

80 Công ty TNHH MTV Tiến Quý
505 Lê Duẩn, phường Đông Lương, TP Đông 

Hà, Quảng Trị
3 12/2021 10.100.445

81
Công ty CP tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng 

Quang Vũ

86 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Đông Hà, 

Quảng Trị
11/2013 61.750.211

82 Công ty cổ phần Phát Đạt 102 Quốc lộ 9, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị 09/2014 157.021.314
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83 Doanh nghiệp tư nhân quảng cáo Mỹ Thuật Việt 54b Lê Thế Hiếu, Đông Hà, Quảng Trị 1 12/2021 3.189.378

84 Công ty cổ phần xây dựng 207
Đường Hoàng Thị Ái, Khu phố 8, Phường 5, 

Đông Hà, Quảng Trị
2 12/2021 6.908.905

85 Công ty TNHH MTV DHB SOLUTIONS
94/5 Hùng Vương, Phường 5, Đông Hà, 

Quảng Trị
3 01/2021 43.461.681

86 Công ty TNHH MTV Lộc Thọ Khu Phố 5, Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị 10 12/2021 36.702.553

87 Công ty TNHH MTV Hoài Bảo Trân
Khu Phố 5, Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị 

(315 Lê Duẫn)
8 12/2021 27.179.826

88 Công ty TNHH ô tô Phúc Nguyên
185 Lý Thường Kiệt, Đông Lễ, Đông Hà, 

Quảng Trị
2 06/2021 21.624.223

89 Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Phúc Khang
224/5 ngỏ 224/10 đường Hoàng Diệu, Khu 

phố 6, Đông Thanh, Đông Hà, Quảng Trị
4 12/2021 14.013.388

90 Công ty cổ phần Phố Việt
22/2 Nguyễn Trãi - Phường 1 - TP.Đông Hà - 

Tỉnh Quảng Trị
6 12/2021 23.116.346

91 Công ty cổ phần Quảng Lợi
15 Nguyễn Thái Học, Phường 1, Đông Hà, 

Quảng Trị
2 09/2021 13.475.942

92 Công ty TNHH MTV Phương Loan Quảng Trị
Quốc Lộ 1A, Thôn Phổ Lại, Cam An, Cam Lộ, 

Quảng Trị
1 12/2021 3.393.443

93
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và  xây dựng 

LEVICO

Kiệt 104 Tôn Thất Thuyết, Phường 5, Đông 

Hà, Quảng Trị
2 02/2016 193.380.851

94 Công ty TNHH Hiệp Lực Khu phố 5, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị 2 02/2021 28.735.786

95 Công ty cổ phần xây dựng Đức Hạnh
130 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Đông Hà, 

Quảng Trị
9 12/2021 30.545.109

96 Công ty TNHH phòng khám đa khoa Hồng An 10 Lê Duẩn, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị 9 12/2021 29.457.196

97 Công ty TNHH MTV Hoàng Vỹ Nhân
15/1 Nguyễn Trung Trực, Phường 3, Đông Hà, 

Quảng Trị
06/2021 1.217.101

98 Công ty TNHH khoáng sản Sơn Linh 214 Lê Duẩn, Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị 06/2018 24.549.223

99 Công ty cổ phần đầu tư và  xây dựng Lê Hoàng
Khu Phố 11, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị( 

Kiệt 24B Mai Hắc Đế)
2 12/2021 8.891.897

100 Công ty TNHH MTV Huy Anh
105 Quốc Lộ 9, Phường 5, Đông Hà, Quảng 

Trị
4 11/2021 15.606.833

101
Công ty CP tư vấn xây dựng kiến trúc Quảng 

Trị

234 QL9, Khu phố 4, Phường 1, Đông Hà, 

Quảng Trị
2 10/2020 35.372.413

102 Công ty TNHH MTV Hiệp Phát
Số 318 Quốc Lộ 9, Phường 3, Đông Hà, 

Quảng Trị.
1 11/2021 4.501.160

103 Công ty TNHH MTV tổng hợp Hưng Đạt Phát
02/74 Nguyễn Thái Học, Phường 1, Đông Hà, 

Quảng Trị
2 12/2021 6.732.043

104 Công ty TNHH MTV TMDV QQ Long Giang
33 Lê Duẩn, Khu phố 2, Phường 1, TX Quảng 

Trị, Quảng Trị
05/2016 105.341.376

105
CN Công ty TNHH TM số 1- Nhà máy kim cơ 

khí Đoàn Luyến

Khu công nghiệp Nam Đông Hà, Đông Lương, 

Đông Hà, Quảng Trị
30 12/2021 64.513.997
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106 Công ty cổ phần VIANBICO
116 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Đông Hà, 

Quảng Trị
6 12/2021 28.850.683

107 Công ty CP Ngọc Châu Phương
Kiệt 14/06 Hoàng Hữu chấp, Phường Đông 

Lương, Đông Hà, Quảng Trị
10 12/2021 27.956.018

108 Công Ty TNHH MTV Ngọc Quang G.T.S
Số 242 Quốc Lộ 9, Phường 3, Đông Hà, 

Quảng Trị
04/2017 11.428.012

109 Công Ty TNHH MTV Thuận Lợi Quảng Trị
Số 169 Tôn Thuất Thuyết, Phường 5, Đông 

Hà, Quảng Trị
3 12/2021 9.288.314

110
Công ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ 

Thái Nhật Vinh
Khu Phố 10, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị 23 08/2021 205.923.658

111 Công ty TNHH MTV Tiến Quân Phú
8/20 Đặng Dung, Phường 2, Đông Hà, Quảng 

Trị
3 12/2021 10.180.323

112 Công ty TNHH Tiền Phong Quảng Trị
Số 10 Hàn Mạc Tử - Khu phố 11 - Phường 5 - 

TP. Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
5 12/2021 20.792.913

113 Công ty TNHH MTV Hoàng Ngọc Quảng Trị
01 Trương Hán Siêu, Phường 1, Đông Hà, 

Quảng Trị
6 11/2021 28.091.125

114 Công ty TNHH MTV Rạng Đông Quảng Trị
10 Nguyễn Trãi, Phường 1, Đông Hà, Quảng 

Trị
5 12/2021 21.323.389

115 Công ty TNHH TM va DV kỹ thuật Hồng Hà
14 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Đông Hà, 

Quảng Trị
6 12/2021 20.377.165

116 Công ty cổ phần bê tông Vân Phong
36 Lê Thánh Tông, Phường 5, Đông Hà, 

Quảng Trị
3 12/2021 11.496.095

117 Công ty TNHH MTV Bảo Tâm Khang
134 Lê Duẩn, Phường Đông Lễ, Đông Hà, 

Quảng Trị
05/2019 13.048.792

118 Công ty TNHH MTV Tân Miên 25 Lê Duẩn, Phường 2, Đông Hà, Quảng Trị 2 12/2021 6.786.886

119
Chi nhánh công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại 

Thành

Khu công nghiệp Nam Đông Hà, Đông Lương, 

Đông Hà, Quảng Trị
2 12/2021 6.851.180

120 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Mạnh Tiến
07 Chu văn An, Phường Đông Lương, Đông 

Hà, Quảng Trị
12/2018 30.568.701

121 Công ty TNHH MTV Cường Tín
322 Lê Duẩn, Phường Đông Lễ, Đông Hà, 

Quảng Trị
2 12/2021 6.753.394

122 Công ty TNHH sản xuất TM và DV Minh Hiếu
85 Hùng Vương nối dài, Phường 5, Đông Hà, 

Quảng Trị
3 06/2020 76.580.974

123 Công ty TNHH MTV Hải Anh
298 Lê Duẩn, Phường Đông Lễ, Đông Hà, 

Quảng Trị
3 12/2021 10.180.328

124 Công ty TNHH ATVN
552 Lê Duẩn, Phường Đông Lương, Đông Hà, 

Quảng Trị
11 12/2021 35.574.394

125 Công ty cổ phần đầu tư giáo dục và đào tạo ESI
Dãy nhà B, 26 Hùng Vương, Phường 1, Đông 

Hà, Quảng Trị
19 11/2021 70.444.831

126 Công ty TNHH MTV Gia Phúc Tuấn
116 Lê Duẩn, Khu phố 9, Phường 1, Đông Hà, 

Quảng Trị
3 11/2021 14.039.800

127 Công ty CP đầu tư và xây dựng Hải Đăng
430 Quốc Lộ 9, Khu phố 5, Phường 3, Đông 

Hà, Quảng Trị
5 08/2021 36.535.158

128 Công ty TNHH MTV Việt Hùng Đào
43 Lê Quý Đôn, Phường 1, Đông Hà, Quảng 

Trị
1 12/2021 3.159.183
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129
Công ty cổ phần đầu tư phát triển kinh tế biển 

Quảng Trị

257 Quốc Lộ 9B, Phường 3, Đông Hà, Quảng 

Trị
1 12/2021 3.852.016

130 Công ty cổ phần SACHA-INCHI Việt Thái
Tầng 2, 242 Quốc Lộ 9, Khu phố 4, Phường 1, 

Đông Hà, Quảng Trị
07/2019 11.597.075

131
Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn Miền Trung - 

 Trường mầm non Tuổi Hồng

Tầng 3, Tòa nhà Miền Trung, Đường Điện 

Biên Phủ, Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị
12/2019 148.604.533

132 Công ty TNHH MTV lâm sản Khánh Hân Khu phố 9, Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị 17 12/2021 33.333.333

133 Công ty CP xây dựng CQT
23 Lê Chưởng, Khu phố 1, Phường 1, Đông 

Hà, Quảng Trị
4 11/2021 9.948.234

134 Công ty cổ phần kiến trúc ADH 114 Lê Lợi, Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị 5 05/2021 56.608.897

135 Công ty TNHH Thời Đại
108 Hùng Vương, Khu phố 4, Phường 5, Đông 

Hà, Quảng Trị
2 02/2021 31.532.643

136 Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh Nguyên
16 Nguyễn Công Trứ, Phường 5, Đông Hà, 

Quảng Trị
1 10/2021 6.317.262

137
Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Trang 

Bình

Tầng 3, tòa nhà Miền Trung, đường Điện Biên 

Phủ, Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị
3 12/2019 142.642.781

138
Chi nhánh Công ty cổ phần Sun Taxi tại Quảng 

Trị

378 Lê Duẩn, Đông Lương, Đông Hà, Quảng 

Trị
29 02/2021 292.939.416

139 Công ty TNHH MTV Bảo Phúc Thịnh 147 Lê Duẩn, Đông Hà, Quảng Trị 02/2019 8.785.336

140 Công ty TNHH MTV tư vấn Thắng Lợi
118 Nguyễn Trãi, Phường 1, Đông Hà, Quảng 

Trị
4 12/2021 6.998.826

141
Công ty TNHH MTV quảng cáo ánh sáng 

Quảng Trị

410 Lê Duẩn, Đông Lương, Đông Hà, Quảng 

Trị
3 03/2021 39.192.753

142
Công ty cổ phần KAPAL Việt Nam chi nhánh 

Quảng Trị
207 Quốc Lộ 1A, Đông Hà, Quảng Trị 1 06/2018 74.532.119

143
Công ty TNHH xây dựng và thương mại Văn 

Minh M.A.C

Số 86 Hùng Vương, Phường 5, TP Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị
5 09/2020 85.890.337

144 Công ty TNHH Thích Nguyên
433 Quốc Lộ 9,Phường 3,thành phố Đông Hà, 

Tỉnh Quảng Trị
4 12/2021 10.256.585

145
Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ 

du lịch Vĩnh Hồ

80 Hùng Vương, Phường 5, Tp Đông Hà, Tỉnh 

Quảng Trị
2 12/2021 7.612.318

146 Công ty TNHH MTV An Thịnh
Hoàng Thị Ái, Khu phố 8, Phường 5, Đông 

Hà, Quảng Trị
9 12/2021 32.306.518

147 Công ty TNHH INC Khởi Phong 354 Lê Duẩn, Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị 1 08/2018 104.340.256

148 Công ty TNHH một thành viên Đại Phát EQP
Số 349 Lê Duẩn, phường Đông Lễ, TP Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị
6 11/2021 20.880.034

149 Công Ty TNHH MTV 673
22/5 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 7, Phường 

3, Đông Hà, Quảng TRị
3 10/2021 15.972.288

150 Công ty TNHH MTV Hải Thịnh - Đông Hà
09 Lê Duẫn, Khu phố 5, Phường 2, Đông Hà, 

Quảng Trị
1 07/2020 28.019.700

151 Công Ty TNHH MTV Việt Hùng Quân
146 Quốc Lộ 1A, Phường  Đông Thanh, T.P  

Đông Hà, Quảng Trị
4 05/2021 38.002.706
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152 Công ty cổ phần tổng  hợp  Miền Trung 02, Nguyễn Du, T.P Đông Hà, Quảng Trị 2 12/2021 10.866.894

153 Công ty TNHH MTV TM Lam Sơn
Khu Công nghiệp Nam Đông Hà, Đông 

Lương, Đông Hà, Quảng Trị
19 12/2021 71.852.508

154 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng GIS
Khu phố 9, phường 5, Thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng trị
8 12/2021 23.993.626

155 Công ty TNHH HEH
Tầng 3, tòa nhà 242 Quốc lộ 9, Phường 1, Tp 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
11 11/2021 51.099.347

156 Công ty TNHH Duyên Phát Quảng Trị
169 Quốc lộ 1A phường Đông Thanh, Đông 

Hà, Quảng Trị
1 07/2021 8.763.548

157
Công Ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bảo 

Châu Quảng Trị

221 Lê Duẩn, Phường Đông Giang, Thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
5 11/2021 18.544.779

158 Công ty TNHH MTV 68 NGỌC HOÀNG
Đường Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 5, 

Đông Hà, Quảng Trị
2 10/2021 6.655.697

159 Công ty TNHH MTV ENE POWER
KCN Nam Đông Hà, P.Đông Lương, TP.Đông 

Hà,Tinh Quảng Trị
10 12/2021 36.052.022

160
Công ty TNHH MTV ĐT & XD KHÁNH 

DŨNG

Khu phố 2, Phường 5, Tp Đông Hà, Tỉnh 

Quảng Trị
2 11/2021 6.480.112

161 Công ty TNHH MTV Lâm Sản Khánh Hà 09 Nguyễn Thái Học, Đông Hà, Quảng Trị 2 12/2021 6.851.309

162
Công ty  TNHH MTV xây dựng điện 3.5 

Quảng Trị

46 Nguyễn Du, Phường 1,Thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị
10/2021 3.701.594

163 Công ty TNHH Vùng Đất Điện Ảnh
Số 146 Quốc lộ 9, Phường 1, Đông Hà, Quảng 

Trị
6 12/2021 20.174.651

164
Công ty TNHH MTV Ánh Dương PT Quảng 

Trị

KP2, Phường Đông Thanh, TP Đông Hà, 

Quảng Trị
3 12/2021 10.119.983

165 Công ty TNHH Phúc Thịnh
Số 36 Tôn Thất Thuyết, Phường 5, TP Đông 

Hà, Quảng Trị
4 03/2021 49.352.280

166 Công ty TNHH MTV Phước Hoàng Phát
193 Lê Lợi, Phường Đông Lương , TP Đông 

Hà, Quảng Trị
2 09/2021 13.678.839

167 Công ty TNHH Cơ nhiệt - Điện lạnh Danh Việt
12 LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG ĐÔNG 

LƯƠNG, TP ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ
2 10/2019 72.747.491

168 Công ty TNHH du lịch lữ hành Việt Hà
Lê Thánh Tông - Khu phố 8 - Phường 5 - TP. 

Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
1 12/2021 4.127.160

169
Công ty TNHH Xây dựng sản xuất thương mại 

Thảo An

12 Lê Thế Hiếu, phường 1, Đông Hà, Quảng 

Trị
2 06/2019 90.845.855

170 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Bảo Hoàng
Số 266 Quốc Lộ 1A, Phường Đông Giang, 

Đông Hà, Quảng Trị
1 11/2021 6.132.201

171 Công ty TNHH MTV Lào Việt ASEAN
Khu phố 5, Phường 1, Tp Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị
1 09/2020 41.836.723

172 Công ty TNHH QTS An Phát
Số 128 Lê Duẩn, phường Đông Thanh, TP 

Đông Hà, Quảng Trị
2 12/2021 6.910.801

173
Công ty TNHH Song Anh SOUND & 

LIGHTING

184 Lý Thường Kiệt, TP Đông Hà, tỉnh Quảng 

Trị
4 04/2021 47.355.440

174 CÔNG TY TNHH MTV QT NHẬT LINH Khu phố 3, Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị 1 04/2019 87.978.209
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175
Chi nhánh Đông Hà - Công ty CP Đồng Hành 

GOLDMAN

Khu phố 10, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng 

Trị
06/2019 75.785.005

176 Công ty cổ phần xây dựng viễn thông Việt Nam
KCN Nam Đông Hà, P. Đông Lương, TP 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
3 12/2021 13.940.630

177
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Miền 

Trung Xanh

68 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp. Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị
2 09/2020 62.093.040

178 Công ty TNHH MTV LV Thành Lợi
Số 95, Huỳnh Thúc Kháng, TP Đông Hà, Tỉnh 

Quảng Trị
10/2019 1.569.780

179 Công ty TNHH một thành viên QT Tuấn Minh
105 Nguyễn Du, Khu phố 8, Phường 5, TP 

Đông Hà, Quảng Trị
3 12/2021 10.455.473

180 Công ty Cổ phần nông sản hữu cơ Quảng Trị
22 NGUYỄN TRÃI - P1 -ĐÔNG HÀ , TP 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
5 12/2021 29.170.585

181 Công ty TNHH SHARP Thiên An
Số 615 Lê Duẩn, Phường Đông Lương, TP 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
1 12/2021 3.485.157

182 Công ty TNHH MTV cây xanh An Nam Khu phố 6, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị 2 12/2021 7.337.173

183
Công ty TNHH MTV TM&DV ô tô Kiên 

Cường

440 Lê Duẩn, Đông Lương, Đông Hà, Quảng 

Trị
2 12/2021 6.528.549

184 Công ty TNHH xây dựng tổng hợp tài chính
Kiệt 4, Khu phố 7, Phường Đông Giang, TP 

Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
6 11/2021 26.622.493

185 Công ty MTV Vĩnh Lê BLT
Đường Trương Công Kỉnh, Khu phố 3, Đông 

Lương, Đông Hà, Quảng Trị
3 12/2021 9.568.137

186 Công ty TNHH MTV Khánh An Gia Phát
102 Lê Lợi, Phường Đông Lễ, Tp. Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị
4 09/2021 14.263.693

187 Công ty TNHH Qúy Nhân Quảng Trị
Số 57 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
1 11/2021 3.228.741

188 Công ty TNHH MTV Chanh Phương Quảng Trị
343 Quốc lộ 9, Phường 3, TP Đông Hà, Tỉnh 

Quảng Trị
3 12/2021 9.080.556

189 Công ty TNHH MTV Ngọc Thiên An
Số 174 Tôn Thất Thuyết, Phường 5, TP Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị
2 11/2019 72.063.099

190 Công ty Cổ Phần HD Nam Phát

Nhà ông Nguyễn Anh Linh, Khu phố 11, 

Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng 

Trị

3 04/2021 48.091.966

191
Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ 

Việt Sao

Số 11 kiệt 40 Quốc lộ 9, KP 8, Phường 1, TP 

Đông Hà, Quảng Trị
3 12/2021 10.098.065

192 Công ty Cổ phần Hoàng Tùng Minh
09a Huyền Trân Công Chúa, thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị
5 04/2021 60.086.976

193 Công ty TNHH Tân Khởi Quảng Trị Tan Khoi Quang Tri Company Limitted 2 12/2021 6.732.043

194 C.Ty CP phát triển viễn thông Bắc Miền Trung 267 Quốc Lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị 11 12/2021 63.699.506

195 Công ty TNHH Thanh Niên 109 Nguyễn Huệ - Đông Hà - Quảng Trị 10 12/2021 35.401.862

196 Công ty TNHH Thanh Tâm 25 Phan Đình Phùng - TP Đông Hà- Quảng Trị 3 12/2021 9.337.310

197 Công ty CP Du lịch Sài Gòn-Đông Hà Số 01, Bùi Thị Xuân, Đông Hà - Quảng Trị 63 01/2020 2.146.375.605
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198 Công ty TNHH MTV Tiến Vĩnh Đạt
Khu phố 3, Phường Đông Lương, TP Đông 

Hà, Tỉnh Quảng Trị
1 12/2021 3.517.106

199 Công ty Cổ phần SHT Quảng Trị
184 Quốc lộ 9, Phường 1, TP Đông Hà, Quảng 

Trị
2 12/2021 12.917.423

200
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Phú Nhật 

Thăng- Tại Quảng Trị

147 Lý Thường Kiệt - Phường Đông Lương - 

TP. Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
13 12/2021 44.353.603

201
Công ty TNHH Quảng cáo và Tổ chức sự kiện 

Sắc Việt

23 Lê Thế Hiếu - Phường 1 - TP. Đông Hà - 

Tỉnh Quảng Trị
11/2021 2.369.564

202 Công ty TNHH Giang Lập Phát
525 Lê Duẫn - Phường Đông Lương - TP. 

Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
6 09/2021 31.714.108

203 Công ty Cổ phần kiến trúc ADAMAX
Kiệt 50 Nguyễn Du - Phường 5 - TP. Đông Hà 

- Tỉnh Quảng Trị
2 12/2021 6.733.691

204 Công ty TNHH TM DV & XD Yên Bình
153 Lý Thường Kiệt - Phường Đông Lương - 

TP. Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
10 12/2021 34.667.587

205 Công ty TNHH Phong Hải
KCN Nam Đông Hà - Phường Đông Lương - 

TP. Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
9 12/2021 30.540.984

206 Công ty Cổ phần Trung Khởi
22 Đào Duy Từ - Khu phố 7 - Phường 1 - TP. 

Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
5 12/2021 21.425.135

207 Công ty TNHH XNK Kim Bảo Hoàng
266 QL1A - Phường Đông Giang - TP. Đông 

Hà - Tỉnh Quảng Trị
6 09/2021 30.609.853

208 Công ty TNHH MTV Thành Đức Long
18/2 Bùi Trung Lập - Phường Đông Lương - 

TP. Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
1 12/2021 3.668.199

209 Công ty Cổ phần Khoáng sản Hataco
10/12 Nguyễn Thượng Hiền - Khu phố 3 - 

Phường 2 - TP. Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
6 10/2021 32.452.566

210
Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp 

Tân Lộc Phát

Khu phố 8 - Phường 5 - TP. Đông Hà - Tỉnh 

Quảng Trị
1 12/2021 4.137.021

211 Công ty Cổ phần Thương mại Phúc Sơn Group
11/163 Tôn Thất Thuyết, Phường 5, TP Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị
11 10/2021 63.145.320

212 Công ty TNHH MTV Mộc mỹ nghệ Nguyễn
KCN Nam Đông Hà - Phường Đông Lương - 

TP. Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
1 12/2021 4.063.708

213 Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Quảng Trị
484 Lê Duẫn - Phường Đông Lương - TP. 

Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
13 12/2021 45.398.761

214 Công ty TNHH MTV TQT Anh Quân
Khu phố 8 - Phường 5 - TP. Đông Hà - Tỉnh 

Quảng Trị
3 11/2021 11.189.299

215
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 

SUNRISE

Khu phố 9 - Phưởng 5 - TP. Đông Hà - Tỉnh 

Quảng Trị
1 12/2021 3.473.984

216 Công ty TNHH Kids First Phường Đông Lương - Đông Hà, Quảng Trị 2 07/2017 335.148.002

217 Roots of Peace
Trung tâm phục vụ Đối ngoại Quảng Trị, Khu 

phố 9, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị
3 12/2021 46.786.887

BHXH THỊ XÃ QUẢNG TRỊ 3.135.274.265

1 Hộ kinh doanh Lê Hữu Tường
162 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh 

Quảng Trị
1 12/2021 4.585.212

2 Công ty CPTV & XD Quảng Thành
22 Lê Thế Tiết, Phường 1, Thị xã Quảng Trị, 

Tỉnh Quảng Trị
6 12/2021 17.958.974
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3 Công ty Cổ phần xây dựng Đại Thanh
Đường Bùi Dục Tài, Khu phố 4, Phường 1, 

Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị
6 12/2021 21.268.729

4 C.ty TNHH TMDV Quảng cáo Khang Thịnh
54 Trần Hưng Đạo- phường 3- Thị xã Quảng 

Trị
2 04/2021 25.685.738

5 Công ty Cổ phần may Quảng Trị
Số 79 Đường Lê Duẩn, Phường 1, thị xã 

Quảng Trị
134 08/2020 2.619.751.644

6
Công ty TNHH MTV  xây dựng Trường Thuận 

Tiến

Đường Nguyễn Hữu Thận, Kp3, Phường 1, thị 

xã Quảng Trị
2 12/2021 7.794.787

7 Công ty TNHH MTV Hồng Phúc Quảng Trị
Số 30A Trần Phú, phường 3, thị xã Quảng Trị, 

tỉnh Quảng Trị
1 09/2021 8.937.415

8 Công ty TNHH Xây dựng Trường Phúc
26 Nguyễn Trãi, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng 

Trị
3 12/2021 11.977.817

9 Công ty TNHH MTV Thuận Tín
31 Ngô Quyền, phường 2, thị xã Quảng Trị, 

tỉnh Quảng Trị
5 12/2021 10.402.158

10 Công ty TNHH Tuệ Minh ComPuter
01B Phan Chu Trinh, phường 3, thị xã Quảng 

Trị, tỉnh Quảng Trị
1 12/2021 3.963.865

11
Công ty TNHH xây dựng thương mại và kinh 

doanh tổng hợp Phi Long

11 Nguyễn Quang Xá, Thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị
10 06/2020 248.084.745

12
Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng ACB 

Quảng Trị

83 Hai Bà Trưng, phường 3, thị xã Quảng Trị, 

tỉnh Quảng Trị
1 06/2020 20.100.159

13 Công ty TNHH MTV thương mại Toàn Thắng
58 Lê Duẩn, khu phố 2A, phường 1, thị xã 

Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
3 12/2021 9.207.389

14 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gỗ Quảng Trị
Cụm Công nghiệp Cầu Lòn, Khu phố 3, 

Phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
4 07/2021 30.827.750

15 Công ty TNHH MTV QT Thủy Thiên
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 3, Thị xã 

Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị
2 12/2021 6.052.910

16
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành 

Viên Hoài Phương

Số 33 Phan Thanh Chung, Phường 1, Thị xã 

Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị
2 12/2021 5.119.612

17
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành 

Viên Lê Quang Hạnh

Khu phố 3, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh 

Quảng Trị
3 10/2021 11.770.588

18 Doanh Nghiệp Tư Nhân Dũng Phát Quảng Trị
Số 215 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thị xã 

Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị
4 06/2021 32.929.438

19
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Tâm 

Quảng Trị

Đội 1, Thôn Như Lệ, Xã Hải Lệ, Thị xã Quảng 

Trị, Tỉnh Quảng Trị
2 09/2021 19.228.419

20 Công ty TNHH MTV Lê Quyền Quảng Trị
25 Phan Chu Trinh, phường 3, thị xã Quảng 

Trị, tỉnh Quảng Trị
2 12/2021 6.420.003

21 Công ty TNHH MTV Kiến Minh Quảng Trị
Khu phố 4, phường 3, Thị xã Quảng Trị, tỉnh 

Quảng Trị
4 12/2021 13.206.913

BHXH HUYỆN VĨNH LINH 15.132.336

1 HTX nông nghiệp Huỳnh Thượng Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị 5 12/2021 15.132.336

2 HTX dịch vụ nông nghiệp Gia Lâm
Thôn Gia Lâm, Vĩnh Long, Vĩnh Linh, Quảng 

Trị
2 12/2021 5.733.475

3 HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đặng Xá
Thôn Đặng Xá, Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng 

Trị
1 12/2021 4.896.855
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4 HTX dịch vụ nông nghiệp Tiên Mỹ Tiên Mỹ, Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị 3 12/2021 9.019.024

5 BQL Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải Hồ Xá -Vĩnh Linh - Quảng Trị 29 12/2021 119.914.244

6
UBND xã Vĩnh Giang (Cán bộ xã phường 

không chuyên trách chỉ tham gia BHXH)
Vĩnh Giang, Vĩnh Linh, Quảng Trị 8 12/2021 8.554.320

7
Nhóm trẻ trẻ độc lập tư thục Hoa Mặt Trời 

(Khối ngoài công lập)
Khóm 2, TT Bến Quan, Vĩnh Linh, Quảng Trị 2 12/2021 6.002.603

8 Công ty cổ phần khoáng sản Quảng Trị TT Hồ Xá,  Vĩnh Linh, Quảng Trị 391 12/2021 913.807.418

9 Công ty TNHH ĐTXD và TM Hải Hoa
Đường Lê Duẩn, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh 

Linh, Quảng Trị
11 12/2021 40.138.992

10 Công ty TNHH Việt Hải Hồ Xá - Vĩnh Linh - Quảng Trị 1 12/2021 2.934.239

11
Công ty TNHH một thành viên xây dựng Quý 

Lâm
Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh - Quảng Trị 8 12/2021 24.946.390

12 Công ty TNHH Một thành viên Hợp Thịnh
Số nhà 259, đường Trần Phú, Thị Trấn Hồ Xá, 

Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
24 12/2021 54.376.161

13 Công ty TNHH 1 Thành Viên Hoàng Bách Hồ Xá - Vĩnh Linh - Quảng Trị 2 12/2021 12.381.481

14 Công ty TNHH MTV Tuyến Tuyến Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị 4 12/2021 12.838.894

15 Công ty cổ phần xây dựng Tân Định - LD
Khóm Hải Nghĩa, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, 

Quảng Trị
3 12/2021 9.358.060

16
Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch 

Sông Hiền

Hiền Lương, Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng 

Trị
3 12/2021 10.730.616

17 Công ty TNHH MTV Minh Vũ Đức Xá, Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Linh, Quảng Trị 2 12/2021 5.872.472

18
Công ty TNHH 1 thành viên Phước Bình 

Quảng Trị
Tiên Mỹ, Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị 3 12/2021 11.093.854

19 Công ty TNHH một thành viên Vinh Đăng
Khu phố Vĩnh Tiến, TT Hồ xá, Vĩnh Linh, 

Quảng Trị
2 12/2021 7.669.850

20
Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hoài 

Phát
Thôn Hà Kè, Vĩnh Tú, Vĩnh Linh, Quảng Trị 1 12/2021 3.668.128

21
Công ty cổ phần phát triển may mặc Miền 

Trung
TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị 333 12/2021 819.595.530

22 Công ty TNHH MTV vận tải Hiếu Thiện Đức Xá, Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh, Quảng Trị 1 12/2021 3.012.826

23 Công ty TNHH Nguyệt Minh Ánh
Thôn Chấp Lễ, Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh, Quảng 

Trị
5 12/2021 15.499.780

24 DNTN vàng bạc Kim Phước Thiện Chợ chiều, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị 1 12/2021 3.210.014

25 DNTN vàng bác đá quý Phước Lộc
Chợ chiều Hồ Xá, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, 

Quảng Trị
1 12/2021 3.210.014

26 Công ty cổ phần Trường Lợi
Khóm Thắng Lợi, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, 

Quảng Trị
2 12/2021 4.653.255
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27 Công ty TNHH Granite Ánh Dương
20, Ngô Quyền, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng 

Trị
1 12/2021 4.127.160

28
CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI CƯỜNG 

EM

478 Lê Duẩn - TT. Hồ Xá - Vĩnh Linh - 

Quảng Trị
1 12/2021 3.189.765

29 Công ty Cổ phần Long Lân Quy Phụng
Số nhà 28/3 Nguyễn Lương Bằng, Khu phố 8, 

TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị
39 12/2021 124.485.745

30
Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại 

Hoàng Dung

Thôn Hương Bắc, Xã Kim Thạch, Huyện Vĩnh 

Linh, Tỉnh Quảng Trị
1 12/2021 3.137.298

31 Công ty TNHH tư vấn - xây dựng Đức Châu
Thôn Tiên Mỹ 1, Xã Vĩnh Lâm, Huyện Vĩnh 

Linh, Tỉnh Quảng Trị
1 12/2021 3.125.826

BHXH HUYỆN HƯỚNG HÓA 352.182.141

1
Hợp tác xã Sản xuất, Kinh doanh, Dịch vụ và 

Thương mại Nông nghiệp Tân Hợp

Thôn Hòa Thành, xã Tân Hợp, huyện Hướng 

Hóa, tỉnh Quảng Trị
1 12/2021 3.118.299

2 Ban quản lý chợ Tân Liên Tân Liên, Hướng Hóa, Quảng Trị 1 12/2021 3.159.523

3
Cán bộ không chuyên trách xã Thanh (chỉ tham 

gia BHXH)
Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị 9 12/2021 6.184.714

4 Trường trung cấp nghề tổng hợp Asean
20 Lê Quý Đôn, TT Lao Bảo, huyện Hướng 

Hóa, tỉnh Quảng Trị
9 11/2021 30.171.559

5 Công ty TNHH một thành viên Thái Ninh Khe Sanh - Hướng Hoá - Quảng Trị 6 08/2021 40.072.139

6 Công ty TNHH CCS Mukdahan Lao Bảo - Hướng Hóa - Quảng Trị 12 12/2021 36.319.008

7 Công ty TNHH MTV  Xây dựng 968 Việt Lào Khối 2, TT Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị 3 12/2021 9.038.210

8 Công ty TNHH MTV TVT Quảng Trị Khóm 3B, Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị 2 11/2021 6.029.175

9 Công ty TNHH XD 79 Quảng Trị
Số 6/5 Đào Duy Từ, Khe Sanh, Hướng Hóa, 

Quảng Trị
2 12/2021 4.299.628

10
Công ty TNHH MTV Trường mầm non Hiệp 

Đức
Khối 2, Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị 19 12/2021 67.667.075

11 Công Ty TNHH MTV Hoàng Tuấn Tùng Khối 3B, Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị 2 12/2021 6.222.750

12 Công ty TNHH MTV Hào Quang
100 Quốc lộ 9, TT Lao Bảo, Hướng Hoá, 

Quảng Trị
3 12/2021 9.079.752

13 Công ty TNHH MTV LB Phú Trọng
Khóm Trung Chín, TT Lao Bảo, huyện Hướng 

Hóa, tỉnh Quảng Trị
2 11/2021 7.337.359

14 Công ty TNHH một thành viên Đức Quang Trung Chín, Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị 4 12/2021 12.065.064

15
Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Đức 

Chính
76 Lê Lợi, Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị 3 12/2021 9.161.636

16
Công ty Cổ phần khai thác năng lượng Quảng 

Trị
Km72, QL9, Tân Long, Hướng Hóa, Quảng Trị 7 11/2021 28.120.356

17 Doanh nghiệp tư nhân Xuân Thụ Khối 1, TT Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị 1 09/2021 6.027.450
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18
Công ty TNHH MTV Tư vấn Nông lâm Quảng 

Trị

04/56 Phan Đình Phùng, TT Khe Sanh, Hướng 

Hóa, Quảng Trị
2 12/2021 6.236.597

19
Công ty TNHH MTV Tư vấn quản lý TN&MT 

Quảng Trị

Đường Phạm Ngũ Lão, TT Khe Sanh, Hướng 

Hóa, Quảng Trị
1 12/2021 5.352.597

20 Công ty TNHH MTV Lương Sơn Quảng Trị Khối 1, Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị 1 12/2021 3.210.014

21 Công ty TNHH MTV Nguyên Block
Cụm Công nghiệp Hướng Tân, xã Hướng Tân, 

Hướng Hóa, Quảng Trị
12 12/2021 34.143.021

22 Công ty TNHH MTV Nhất Phát Tài 20 Lê Lợi, Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị 1 12/2021 3.668.587

23
Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Xuất 

nhập khẩu Đại Lộc

Thôn Bích La Đông, Xã Tân Thành, huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
1 12/2021 3.210.014

24 Công ty TNHH Minh Khôi AC Tân Vĩnh, Hướng Tân, Hướng Hóa, Quảng Trị 1 12/2021 3.116.147

25
Công ty Cổ phần Phong điện Hải Anh - Quảng 

Trị

Khu Đồi Chua, Khóm Ka Túp, TT Lao Bảo, 

huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
2 12/2021 9.171.467

BHXH HUYỆN GIO LINH 1.926.317.517

1 UBND xã Linh Trường
Thôn Bến Hà, xã Linh Trường, huyện Gio 

Linh, tỉnh Quảng Trị
28 12/2021 105.785.028

2 Trung tâm giống thuỷ sản Quảng Trị
xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng 

Trị
15 11/2021 68.801.387

3 Công ty TNHH MTV Hồng Đức Vượng KCN Quáng Ngang, huyện Gio Linh 1 12/2021 5.064.528

4 Cán bộ không chuyên trách thị trấn Cửa Việt
Thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng 

Trị
4 11/2021 4.749.297

5
Cán bộ hoạt động không chuyên trách xã Gio 

Hải
Xã Gio Hải - huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị 8 10/2021 14.909.728

6
Cán bộ hoạt động không chuyên trách xã Gio 

An
Xã Gio An - huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị 7 12/2021 5.510.422

7
Cán bộ hoạt động không chuyên trách xã Linh 

Trường(chỉ tham gia BHXH)

xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng 

Trị
11 12/2021 10.792.756

8 Trường mầm non Tuổi Hồng
Khu phố 3, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị
06/2020 111.174.119

9 Công ty TNHH MTV Hải Quang Trí Hòa, Gio Hòa, Gio Linh, Quảng Trị 1 04/2021 28.907.424

10 Công ty TNHH Cường Hải Trung Sơn - Gio Linh - Quảng Trị 8 07/2021 65.115.289

11 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Nguyên
Thị trấn Gio Linh- huyện Gio Linh - tỉnh 

Quảng Trị
16 03/2020 723.372.430

12 Công ty TNHH Tiến Cường
thôn Gia Môn,xã Gio Phong, huyện Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị
8 12/2021 24.090.593

13 Công ty TNHH XD 272
thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng 

Trị
11/2013 130.939.872

14
Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Lưu 

Nguyễn JOBECO
KP 8 TT Gio Linh, Quảng Trị 09/2018 121.599.035
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15 Công ty cổ phần xây dựng T.A.T
khu phố 8, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị
1 09/2019 111.134.214

16 Công ty TNHH MTV Hồng Đức Vượng KCN Quáng Ngang, huyện Gio Linh 28 09/2021 185.964.021

17 Công ty TNHH MTV Thanh Bình Thảo Mai Xá, Gio Mai, Gio Linh 01/2019 37.607.082

18 Công ty TNHH MTV Dương Bá Quang Trí Hòa, Gio Hòa, Gio Linh, Quảng Trị 1 04/2021 19.187.988

19 Công ty TNHH MTV Song Nguyên Quảng Trị
Thôn Vĩnh Tân, xã Linh Hải, huyện Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị
7 08/2021 40.322.579

20
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 

GIO LINH QUẢNG TRỊ

Số 324 Lê Duẩn, Thị trấn Gio Linh, huyện Gio 

Linh, tỉnh Quảng Trị
2 12/2021 6.811.019

21 Công ty TNHH Hoàng Dũng Quảng Trị
86 Võ Nguyên Giáp, TT Gio Linh, huyện Gio 

Linh, tỉnh Quảng Trị
3 11/2021 9.077.281

22 Công TNHH MTV Tư vấn và xây lắp điện 68
Khu phố 9, Thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị
5 04/2021 89.348.257

23 Công ty TNHH Anh Sơn Quảng Trị
xã Phong Bình, huyên Gio Linh, tỉnh Quảng 

Trị
2 12/2021 6.053.168

BHXH HUYỆN ĐAKRÔNG 197.485.455

1 Ban quản lý chợ Trung tâm huyện Đakrông TT Krông Klang, Đakrông, Quảng Trị 1 11/2021 3.878.615

2 Ban quản lý thuỷ nông huyện Đakrông TT Krông Klang, Đakrông, Quảng Trị 1 11/2021 3.859.399

3 Người hoạt động không chuyên trách xã Mò ó Xã Mò ó, Đakrông, Quảng Trị 1 12/2021 1.187.302

4
Công ty TNHH Một Thành Viên Minh Quân 

MAX
TT Krông Klang, Đakrông, Quảng Trị 8 12/2021 24.454.742

5 Công ty TNHH Sơn Lam Xã Mò ó, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 1 03/2017 114.022.031

6 Công ty TNHH MTV TM&DV HLP Đakrông Khóm 2, TT Krông Klang, Đakrông, Quảng Trị 4 12/2021 11.538.551

7 Công ty TNHH MTV DVDL Mến Thương
Khóm I, thị trấn Krông Klang, Đakrông, 

Quảng Trị
11 12/2021 32.308.217

8 Doanh nghiệp TN QT Hưng Ngọc Phát
Thôn Tà Rụt 3, xã Tà Rụt, huyện Đakrông, 

tỉnh Quảng Trị
1 12/2021 3.210.014

9 Công ty TNHH một thành viên Vân Pa
Thôn Ruộng, xã Hướng HIệp, huyện Đakrông, 

tỉnh Quảng Trị
1 12/2021 3.026.584

BHXH HUYỆN CAM LỘ 900.763.381

1 Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Tú
Khu phố 2, TT Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh 

Quảng Trị
3 12/2021 6.910.264

2 Hợp tác xã dược liệu Trường Sơn
Cụm CN Cam Thành, Cam Thành, Cam Lộ, 

Quảng Trị
5 12/2021 15.663.228

3
Cán bộ xã không chuyên trách xã Cam Nghĩa 

(BHXH)
Cam Nghĩa, Cam Lộ, Quảng Trị 1 08/2021 2.732.416
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4 Công ty TNHH Tân Lâm Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị 2 11/2021 5.676.403

5 Công ty Cổ phần xăng dầu Ngô Đồng TT Cam Lộ, Cam Lộ, Quảng Trị 09/2019 596.413.532

6 Công ty Cổ phần Việt Trung Thanh An, Cam Lộ, Quảng Trị 07/2019 82.210.432

7
Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Năng 

Lượng Xanh
Thanh An, Cam Lộ, Quảng Trị 18 12/2021 65.502.594

8 Công ty TNHH MTV Vương Tây Sơn KP An Hưng, TT Cam Lộ, Cam Lộ, Quảng Trị 03/2018 5.180.148

9 Doanh nghiệp Tư nhân An Nhân Phú TT Cam Lộ, Cam Lộ, Quảng Trị 04/2020 58.611.360

10 Công ty CP Xây dựng An Thanh Ngã Tư Sòng, Thanh An, Cam Lộ, Quảng Trị 10/2019 22.814.648

11 Công ty TNHH MTV Ford Ben
Khu phố 1, Thị trấn Cam Lộ, Cam Lộ, Quảng 

Trị
3 12/2021 9.319.771

12 Công ty TNHH MTV Bùi An Phúc Trúc Khê, Thanh An, Cam Lộ, Quảng Trị 3 05/2021 29.728.585

BHXH HUYỆN TRIỆU PHONG 610.182.189

1
Người hoạt động không chuyên trách xã Triệu 

Độ_Chỉ tham gia BHXH BB
Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị 1 12/2021 1.643.796

2
Người hoạt động không chuyên trách xã Triệu 

Vân_Chỉ tham gia BHXH BB
Xã Triệu Vân, Triệu Phong, Quảng Trị 12/2021 1.973.995

3 Xí  Nghiệp Lợn Giống Triệu Hải Thị Trấn Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị 1 04/2020 58.481.145

4 Công ty TNHH MTV Ngọc Tùng Thị Trấn Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị 1 07/2021 8.788.039

5 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tâm Phát
Thôn An Dạ, Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng 

Trị
6 12/2021 21.136.635

6
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tiên Phong 

Quảng Trị

Xuân Dương, Triệu Trung, Triệu Phong, 

Quảng Trị
6 10/2021 28.069.503

7 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Nhất Thành
Thôn Lệ Xuyên, Triệu Trạch, Triệu Phong, 

Quảng Trị
3 09/2019 106.393.275

8 Công ty TNHH MTV Hoàng Lộc
Thôn An Trú, xã Triệu Tài, Triệu Phong, 

Quảng Trị
1 07/2020 34.487.631

9 Doanh nghiệp tư nhân Sỹ Tiến
Thôn Ái Tử, xã Triệu Ái, Triệu Phong, Quảng 

Trị
2 12/2021 6.053.168

10 Công ty TNHH MTV An Lợi Phú
Thôn Vĩnh Hòa, Triệu Vân, Triệu Phong, 

Quảng Trị
3 12/2021 9.625.246

11 Công Ty TNHH Thiên Phú Triệu Giang
Phước Mỹ, Triệu Giang, Triệu Phong, Quảng 

Trị
24 12/2021 49.190.563

12
Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Pháp Kỹ 

Thuật Thành Đạt Minh
TK6, Thị Trấn Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị 1 12/2021 3.668.228

13
Công Ty TNHH Một Thành viên gỗ Đức Hùng 

Quảng Trị

Tiểu Khu 4, Thị Trấn ái Tử, Triệu Phong, 

Quảng Trị
2 04/2020 73.881.943
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14
Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ 

Vận Tải Nguyên Minh

Thôn An Tiêm, Triệu Thành, Triệu Phong, 

Quảng Trị
3 12/2021 9.184.950

15
Công Ty TNHH Một Thành Viên Vĩnh Long 

Quảng Trị

Thôn Vân Tường, Triệu Trạch, Triệu Phong, 

Quảng Trị
3 11/2021 10.133.763

16 Công ty TNHH HÃNG XIKA
Cụm Công nghiệp Đông Ái Tử, Triệu Phong, 

Quảng Trị
2 07/2021 14.875.391

17 Công Ty TNHH Nhật Lâm Phương
Thôn Cổ Thành, Triệu Thành, Triệu Phong, 

Quảng Trị
4 12/2021 12.050.259

18 Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Phú Minh
Nhan Biều 1, Triệu Thượng, Triệu Phong, 

Quảng Tri
1 12/2021 1.223.001

19 Công Ty TNHH MTV Thảo Nhi Hiếu
Cổ Thành, Triệu Thành, Triệu Phong, Quảng 

Trị
1 12/2021 3.026.081

20
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch 

Vụ Đức Anh

Thôn Hà Tây, Triệu An, Triệu Phong, Quảng 

Trị
1 12/2021 3.111.617

21 Công ty TNHH MTV Việt Sơn Triệu Sơn , Triệu Phong , Quảng trị 08/2018 60.019.974

22 Công Ty CP Ô Tô Thắng Lợi Quảng Trị Thị Trấn Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị 20 11/2021 86.674.203

23 Công ty TNHH MTV Hưng Thuận Phong
20/4 Trương Hoàn, phường Đông Lương, 

thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
2 12/2021 6.489.783

BHXH HUYỆN HẢI LĂNG 746.285.478

1
Cán bộ xã phường không chuyên trách xã Hải 

Sơn
Hải Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị 7 12/2021 5.372.351

2 Công ty cổ phần 168 Trường Sơn Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị 1 04/2019 107.963.134

3 Công ty TNHH Nguyên Liệu Giấy Quảng Trị Cụm CN Hải Thượng, huyện Hải Lăng 21 12/2021 74.885.028

4 Công ty cổ phần chế biến nông sản Hưng Lộc
Thôn Dốc Son, xã Hải Thượng, huyện Hải 

Lăng
88 12/2021 318.591.479

5
Công ty cổ phần thương mại phát triển Thái 

Nguyên
Thôn Phú Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng 3 12/2021 8.863.248

6 Công ty TNHH MTV Xây dựng Quang Sáu Thượng Xá, Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng Trị 4 12/2021 13.482.056

7 Công ty TNHH MTV Xây dựng Thuận An Thượng Xá, Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng Trị 6 12/2021 19.718.654

8
Công ty CP cấp nước khu kinh tế Đông Nam 

Quảng Trị
01 Nguyễn Huệ, KP3, Phường 1, Đông Hà 04/2020 59.317.835

9
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Phú Dương 

HP
Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị 2 12/2021 7.329.749

10
Công ty TNHH Cát Thạch Anh Cao cấp Vico-

NSG
Thôn Trà Trì, Hải Hưng, Hải Lăng, Quảng Trị 12 08/2021 116.319.568

11 Công ty TNHH MTV Nhất Linh Quảng Trị Khóm 1, Thị Trấn Diên Sanh, Quảng Trị 1 12/2021 3.104.149

12 Công ty TNHH MTV Hiến Lành Lương ĐIền, Hải SƠn, Hải Lăng, Quảng Trị 2 12/2021 6.018.421
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13
Công ty TNHH MTV Dầu khí Đông Phương 

Miền Trung

Thôn Thượng Xá, Hải Thượng, Hải Lăng, 

Quảng Trị
08/2021 1.808.188

14 Công ty TNHH Xây dựng Bảo Sơn Quảng Trị
Thôn Thiện Đông, xã Hải Định, huyện Hải 

Lăng, tỉnh Quảng Trị
10/2021 3.511.618

TỔNG CỘNG 26.199.793.398

 - Như trên;

 - UB MTTQVN tỉnh Quảng Trị;

 - VP Tỉnh ủy, VP HĐND tỉnh ;

 - UBND các huyện, thị xã;

 - Đảng ủy Khối các CQ và DN tỉnh;

 - Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh;

 - Liên đoàn Lao động tỉnh;

 - Các sở: LĐTB&XH, Y tế;

 - Cục Thuế tỉnh;

 - Phòng CSKT và chống TN (PC03), Công an tỉnh;

 - GĐ, các PGĐ BHXH tỉnh;

 - Các phòng: TT-KT, TT&PTĐT;

 - BHXH các huyện, thị xã;

 - Lưu: VT, P.QLT.

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mai Thanh Bình

18


		2022-04-07T16:24:24+0700
	VN
	Tài liệu này được lập bởi cơ quan bảo hiểm xã hội xử lý hồ sơ


		2022-04-07T16:26:03+0700
	VN
	Tài liệu này được lập bởi cơ quan bảo hiểm xã hội xử lý hồ sơ


		 - Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	2022-04-07T16:38:36+0700
	VN
	Tài liệu này được ký bởi Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị


		 - Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	2022-04-07T16:38:44+0700
	VN
	Tài liệu này được ký bởi Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị


		2022-04-07T16:38:52+0700
	VN
	Tài liệu này được lập bởi cơ quan bảo hiểm xã hội xử lý hồ sơ




